
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                       Số:     /ĐL-SVHTTDL                     Ninh Thuận, ngày    tháng 5 năm 2024 
    

 

ĐIỀU LỆ  

Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2024 - Cúp Báo Ninh Thuận 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại’; chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng 

Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024); động viên, khuyến khích, đẩy mạnh phong 

trào thể dục thể thao nói chung, bộ môn bóng bàn nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

 - Các vận động viên phải chấp hành nghiêm Luật thi đấu, Điều lệ giải và 

các quy định của Ban Tổ chức Giải; thi đấu trung thực, đoàn kết, khiêm tốn, tôn 

trọng khán giả, trọng tài và đội bạn. 

- Trưởng đoàn, Huấn luyện viên chịu trách nhiệm về sức khỏe của các vận 

động viên tham gia thi đấu; là đại diện của đơn vị làm việc trực tiếp với Ban Tổ chức 

giải. 

II. ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ THAM DỰ 

1. Đối tượng:  

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị 

doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

- Các Câu lạc bộ bóng bàn đang hoạt động trong tỉnh và ngoài tỉnh. Các 

câu lạc bộ Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên (chỉ tham gia giải 

đồng đội và nâng cao). Các vận động viên tham gia các giải trong hệ thống thi 

đấu Quốc gia từ năm 2020 đến nay không được tham gia. 

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tham gia thi đấu cho 01 đơn vị. 

2. Điều kiện tham dự: 

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tham dự: 01 đồng đội (không phân biệt 

Nam hoặc Nữ), 02 đôi Nam, 02 đôi Nữ, 02 đôi Nam – Nữ. Giải đơn không hạn 

chế.  

- Các câu lạc bộ mời (Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên) đăng 

ký 01 đồng đội (không phân biệt Nam hoặc Nữ), 02 đơn nam, 02 đơn nữ. 

- Chỉ tổ chức thi đấu cho mỗi nội dung: 

+ Giải đơn: Có từ 04 vận động viên trở lên đăng ký tham gia. 
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+ Giải đôi: Có từ 04 đôi vận động viên trở lên đăng ký tham gia. 

+ Giải đồng đội: Có từ 03 đội trở lên đăng ký tham gia. 

- Giải Đơn Nam - Đơn Nữ nâng cao: (Áp dụng đối với các vận động viên 

theo danh sách đính kèm Điều lệ). 

- Giải Đồng đội: Các vận động viên đều được đăng ký tham gia (Không 

phân biệt Nam hoặc Nữ và không phân biệt nâng cao và phong trào). Mỗi đội 

đăng ký 05 vận động viên (03 VĐV chính, 02 VĐV dự bị).  

 Lưu ý:  

+ Vận động viên phong trào đăng ký tham gia nội dung Đơn Nam, Đơn 

Nữ nâng cao thì không được tham gia nội dung phong trào. 

+ Vân động viên Giải Đơn Nam, Đơn Nữ nâng cao không được tham gia 

thi đấu Giải phong trào (Ngoại trừ Giải Đồng đội). 

+ Mỗi vận động viên tham gia không quá 2 nội dung thi đấu (tính cả nội 

dung đồng đội). 

3. Hồ sơ tham dự:  

- Danh sách đăng ký theo mẫu của Ban Tổ chức (Ký tên và đóng dấu của 

đơn vị  chủ quản), trường hợp các câu lạc bộ chưa được cấp con dấu thì phải xác 

nhận UBND xã, phường nơi câu lạc bộ đang sinh hoạt. 

- Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về: Phòng Huấn luyện và Thi đấu thể thao 

thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao (số 122 đường 21 tháng 8, 

Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận).  

- Điện thoại: 02593836909; di động: 0918591445 (Ông Nguyễn Quang 

Sơn – Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu Thể thao). 

- Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến: 15h00 ngày: 05/6/2024.  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

a) Họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu:  

Vào lúc 08h00 ngày 11/6/2024 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Ninh Thuận. Ban Tổ chức mời các Trưởng đoàn, Huấn luyện viên dự 

họp (thay cho giấy mời). 

 b) Khai mạc Giải: Vào lúc 07h30 ngày 14/6/2024.  

c) Thời gian tổ chức thi đấu: Từ ngày 14/6 đến ngày 16/6/2024. 

 2. Địa điểm khai mạc và thi đấu:  

Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận. Số 122 

đường 21/8 - Phường Phước Mỹ - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

IV. NỘI DUNG THI ĐẤU: (11 nội dung) 
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1. Giải Đồng đội (Không phân biệt Nam hoặc Nữ và không phân biệt 

nâng cao hoặc phong trào). 

2. Giải phong trào dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang 

- Đơn Nam; 

- Đơn Nữ; 

- Đôi Nam; 

- Đôi Nam - Nữ; 

 3. Giải phong trào mở rộng: 

- Đơn Nam; 

- Đơn Nữ; 

- Đôi Nam; 

- Đôi Nam – Nữ; 

4. Giải nâng:  

- Đơn Nam; 

- Đơn Nữ; 

* Ghi chú:  

- 04 vận động viên Nam – 02 vận động viên Nữ nâng cao có thành tích 

thấp nhất năm 2024 sẽ xuống thi đấu hạng phong trào tại Giải bóng bàn tỉnh 

Ninh Thuận mở rộng năm 2025 -Cúp Báo Ninh Thuận. 

- 02 vận động viên Nam và 02 vận động viên Nữ phong trào CBCCVC, lực 

lượng vũ trang; 02 Nam và 02 vận động viên Nữ phong trào có thành tích tốt nhất 

năm 2024 sẽ thi đấu nâng cao tại Giải bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 

2025 -Cúp Báo Ninh Thuận. 

- Các vận động viên Nam - Nữ nâng cao không thi đấu 02 năm liên tiếp 

thì sẽ xuống thi đấu hạng phong trào. 

V. THỂ THỨC THI ĐẤU – CÁCH TÍNH ĐIỂM 

Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký từng nội dung thi đấu Ban Tổ 

chức sẽ áp dụng thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua hoặc thi đấu vòng tròn tính 

điểm. 

- Các trận đấu trong 05 ván, vận động viên nào thắng 03 là thắng cuộc.  

- Cách tính điểm:  

- Nếu thi đấu vòng tròn: Thắng 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm và 

không được thi đấu các trận kế tiếp, đồng thời hủy bỏ toàn bộ kết quả thi đấu (nếu 

có).  
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- Nếu có 02 vận động viên, 02 đôi, 02 đồng đội trở lên có số điểm bằng 

nhau, để xác định vị trí sẽ căn cứ vào: Kết quả trận đối đầu trực tiếp, đội nào thắng 

xếp trên 

- Nếu có 03 vận động viên, 03 đôi, 03 đồng đội trở lên có số điểm bằng 

nhau, để xác định vị trí sẽ căn cứ vào:  

+ Hiệu số giữa tổng số hiệp thắng - tổng số hiệp thua. 

+ Hiệu số giữa tổng số điểm thắng - tổng số điểm thua. 

- Trường hợp vẫn bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét chỉ số của tất cả 

các trận đấu trong bảng với nhau theo thứ tự: 

+ Hiệu số giữa tổng số hiệp thắng - tổng số hiệp thua. 

+ Hiệu số giữa tổng số điểm thắng - tổng số điểm thua. 

+ Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 

+ Nếu bằng nhau bốc thăm để xác định thứ hạng.  

VI. LUẬT THI ĐẤU:  

1. Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. 

2. Bóng thi đấu : Nitaku 40+ màu trắng. 

3. Bàn thi đấu : Do Ban Tổ chức bố trí. 

 4. Trang phục: Quần áo thể thao (không cùng màu với bóng thi đấu); Giày 

đế mềm. (tuyệt đối không mang chân không; Quần áo sơ mi, giày đế cứng). 

Riêng tại Lễ khai mạc, bắt buộc các VĐV mặc áo thi đấu do Ban tổ chức tài trợ 

(nếu có).  

 VII. KINH PHÍ 

Các đơn vị tham dự Giải tự túc toàn bộ kinh phí và phương tiện đi lại cho 

các thành viên của đơn vị mình trong suốt thời gian tham gia thi đấu. 

VIII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng: 

 Ban Tổ chức trao Giải thưởng cho mỗi nội dung thi đấu như sau: 

- Cúp, huy chương và tiền thưởng cho giải nhất. 

- Cờ, huy chương và tiền thưởng cho giải nhì. 

- Cờ, huy chương và tiền thưởng cho giải ba.  

- Cờ và tiền thưởng cho giải khuyến khích.   

2. Kỷ luật: 

Trong quá trình thi đấu, vận động viên nào có những hành động phi thể 

thao, vi phạm Điều lệ, Luật thi đấu và các quy định của Ban Tổ chức. Tùy theo 

lỗi nặng, nhẹ sẽ có hình thức xử lý thích hợp.    
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3. Khiếu nại: 

 - Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu 

nại bằng văn bản lên Ban Tổ chức giải; 

 - Nếu khiếu nại về nhân sự, phải nộp đơn trước trận đấu; 

Các quyết định của Ban Tổ chức về vấn đề khiếu nại, mọi cá nhân, đơn vị 

có liên quan phải tuyệt đối chấp hành; 

 Lưu ý:   

Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng và nội dung thi đấu, Ban Tổ 

chức và Tổ trọng tài có quyền truất quyền thi đấu (Kể cả sau khi bốc thăm hoặc thi 

đấu) 

IX. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:  

- Các đơn vị không được đăng ký các vận động viên bị kỷ luật. Những 

vấn đề phát sinh Ban Tổ chức sẽ thông báo tại cuộc họp chuyên môn hoặc trong 

quá trình thi đấu với các Trưởng đoàn, Huấn luyện viên. 

- Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh 

Thuận, số điện thoại 0259.3836909 hoặc gặp Ông Nguyễn Quang Sơn – Trưởng 

phòng Huấn luyện và Thi đấu thể thao, số điện thoại: 0918591445.  

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký, chỉ có Ban Tổ chức Giải mới có quyền 

sửa đổi hoặc bổ sung khi cần thiết và sẽ thông báo đến các đơn vị biết và thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Thành viên Ban Tổ chức; 

- Các Sở VHTTDL: Bình Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên; 

- Sở VHTT Khánh Hòa; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao; 

- Các cơ quan, Ngành Quân sự, Công an, Giáo dục - 

Đào tạo, các Câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố;  

- Trung tâm VHTTTT các huyện, Thành phố; 

- Trang tin điện tử Sở VHTTDL Ninh Thuận; 

- Lưu: VT. QLTTDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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ĐƠN VỊ: ................................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                .................., ngày         tháng       năm 2024 

 

ĐƠN XIN THAM DỰ 

Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2024 - Cúp Báo Ninh Thuận 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 

2024 - Cúp Báo Ninh Thuận 

 

Thực hiện Điều lệ số ...../ĐL-BTC ngày ….. tháng ....... năm 2024 Ban Tổ 

chức Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2024 - Cúp Báo Ninh Thuận. 

 Nay đơn vị: .................................................................................................... 

Xin đăng ký tham dự Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2024 - 

Cúp Báo Ninh Thuận 

Đơn vị: ……………………………………………………………… 

sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định về hồ sơ nhân sự, thực hiện đúng Điều lệ 

Giải, Luật thi đấu và những quy định của Ban Tổ chức. 

Kính mong Ban Tổ chức Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 

2024 - Cúp Báo Ninh Thuận tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

  

                                             Đơn vị  chủ quản (hoặc UBND xã, phường,) 

                                                                            (ký, họ tên, đóng dấu)             
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc 

 
 

BẢN CAM KẾT 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 

2024 - Cúp Báo Ninh Thuận 

Đoàn: ....................................................................Cam kết với Ban Tổ 

chức Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2024 - Cúp Báo Ninh Thuận 

  Các vận động viên đảm bảo sức khỏe và đủ điều kiện để tham dự Giải 

(kèm theo danh sách). 

Kính mong Ban Tổ chức tạo điều kiện cho đoàn được tham dự. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN 

(ký, họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2024 - Cúp Báo Ninh Thuận 

 

 

- Đơn vị:........................................................................ 

- Trưởng đoàn: …………………………………ĐT:……………… 

 - HLV: ………………………………………… ĐT:……………… 

 - Săn sóc viên:............................................................... 

  

1. Đồng đội Nam (Không phân biệt nâng cao – phong trào). 

TT Họ và Tên Giới tính 
Năm 

sinh 

Nội dung thi đấu 

Đồng đội Nam  

Đăng ký 

size áo 

Chính thức Dự bị  

 01            

 02            

 03            

 04            

 05            

 

2. Giải phong trào dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang. 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Nội dung thi đấu  

Đăng 

ký Size 

áo 

Đơn 

 Nam 

Đơn 

 Nữ 

Đôi 

 Nam 

Đôi 

 Nam  

Nữ 

 

 01                

 02                

 03                

 04                

 05                

 06                

 07                

 08                

 09                

 10                
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3. Giải phong trào mở rộng. 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Nội dung thi đấu  

Đăng 

ký Size 

áo 

Đơn 

 Nam 

Đơn 

 Nữ 

Đôi 

 Nam 

Đôi 

 Nam  

Nữ 

 

01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

 

4. Giải nâng cao. 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Nội dung thi đấu 

Đăng 

ký Size 

áo 

Đơn Nam Đơn Nữ  

 01            

 02            

 03            

 04            

 05            

 06            

 07            

 08            

 09            

 10            

 11            
                 

       Ninh Thuận, ngày      tháng     năm  2024 

        Đơn vị chủ quản (Hoặc UBND Xã, Phường 

                 (ký, họ tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN NAM/NỮ  

NÂNG CAO MỞ RỘNG 

I. Nam nâng cao :  

1. Hàng Trừu Thông (XSKT);  

2. Diệp Thế Dũng (XSKT);  

3. Phạm Duy Bảo (Trung tâm Văn hóa tỉnh);  

4. Tô Thành Nhân (Đức Đạt); 

5. Nguyễn Lâm Hoàng (Lê Lợi);  

6. Cao Bá Thuần (Tp. Phan rang – Tháp Chàm); 

7. Chu Đăng Khoa (Ngành GD-ĐT);  

8. Phan Gia Hưng (Ngành GD&ĐT); 

9. Ngô Hoàng Nam (Nhiệt điện Vĩnh Tân 4); 

10. Đinh Quang Tú (Nhiệt điện Vĩnh Tân 4); 

11. Lâm Minh Triết (Lê Lợi); 

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN NAM NÂNG CAO NĂM 2023 XUỐNG 

THI ĐẤU HẠNG PHONG TRÀO TỪ NĂM 2024 GỒM NHỮNG VĐV CÓ 

TÊN SAU: 

1. Kiều Duy Quang (Lê Lợi); 

2. Nguyễn Văn Thái (Đức Đạt); 

3. Nguyễn Tiến Trung (PRTC); 

4. Phạm Hữu Trọng (Cục Thuế tỉnh); 

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN NAM PHONG TRÀO CB, CCVC, LLVT 

NĂM 2023 ĐƯỢC LÊN THI ĐẤU HẠNG NÂNG CAO NAM TỪ NĂM 

2024 GỒM NHỮNG VĐV CÓ TÊN SAU: 

1. Nguyễn Quang Tuyến (Y Tế); (Giải Nhất đơn Nam Giải phong trào 

dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang). 

2. Ninh Đức Thiện (Y Tế); (Giải Nhì đơn Nam Giải phong trào dành cho 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang). 

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN NAM PHONG TRÀO MỞ RỘNG ĐƯỢC 

LÊN THI ĐẤU HẠNG NAM NÂNG CAO TỪ NĂM 2024 GỒM NHỮNG 

VĐV CÓ TÊN SAU: 
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1. Đoàn Ngọc Bình An (Nhiệt điện Vĩnh Tân 4); (Giải Nhất đơn Nam 

Giải phong trào mở rộng). 

2. Nguyễn Thái Phong (Trung tâm Văn hóa); (Giải Nhì đơn Nam Giải 

phong trào mở rộng). 

II. Nữ nâng cao:  

1. Đinh Thị Thảo Thư (Lê Lợi) 

2. Nguyễn Quỳnh Ngọc Trân (Phan rang)  

3. Nguyễn Thị Yến Vi (Lê Lợi) 

4. Nguyễn Thị Lan Phương (Xổ số Kiến thiết); 

5. Nguyễn Thị Bích Chi (Nhiệt điện Vĩnh tân 4); 

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN NỮ NÂNG CAO NĂM 2023 XUỐNG THI 

ĐẤU HẠNG PHONG TRÀO TỪ NĂM 2024 GỒM NHỮNG VĐV CÓ TÊN 

SAU: 

1. Nguyễn Thị Hồng Vân (Sở GDĐT) 

2. Nguyễn Thị Trà Uyên (Lê Lợi) 

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN NỮ PHONG TRÀO DÀNH CHO CB, 

CCVC, LLVT NĂM 2023 ĐƯỢC LÊN THI ĐẤU HẠNG NÂNG CAO NỮ 

TỪ NĂM 2024 GỒM NHỮNG VĐV CÓ TÊN SAU: 

1. Đoàn Phước Đài (Nhiệt điện Vĩnh tân 4) (Giải Nhất đơn Nữ Giải phong 

trào dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang). 

2. Vũ Thị Hồng Vân (TT Đấu giá) (Giải Nhì đơn Nữ Giải phong trào 

dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang). 

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN NỮ PHONG TRÀO MỞ RỘNG NĂM 2023 

ĐƯỢC LÊN THI ĐẤU HẠNG NÂNG CAO NỮ TỪ NĂM 2024 GỒM 

NHỮNG VĐV CÓ TÊN SAU: 

1. Nguyễn Thị Liễu Phương (Nhà Thiếu Nhi) (Giải Nhất đơn Nữ Giải 

phong trào mở rộng). 

2. Phạm Thị Thu Hòa (CT XSKT) (Giải Nhì đơn Nữ Giải phong trào mở 

rộng). 
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